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BÀI HỌC SỐ 1: Tìm hiểu về kỹ năng xã hội
Giảng viên: Th.S Nguyễn Thiều Dạ Hương, Khoa Các Khoa học giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội.
1. Nội dung:
- Giới thiệu chung về khóa học
- Lý luận kỹ năng xã hội
- Tìm hiểu về khái niệm của kỹ năng xã hội, đặc điểm kỹ năng xã hội, phân loại kỹ năng xã hội và ý nghĩa của kỹ năng xã hội trong đời sống.
2. Mục tiêu:
- Giúp học viên có được những thông tin cơ bản về khóa học
- Giúp học viên hiểu và trình bày được khái niệm của kỹ năng xã hội, , phân loại kỹ năng xã hội 
- Giúp học viên hiểu và phân tích được đặc điểm kỹ năng xã hội và ý nghĩa của kỹ năng xã hội trong đời sống.
3. Tài liệu tham khảo: 
1. Lương Thị Bình, Phan Lan Anh (2007), Tổ chức hoạt động giáo dục tình cảm- xã hội cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp chủ đề, NXB Giáo dục; 
2. Lê Bích Ngọc (2013), Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo (bộ kỹ năng toàn tập dành cho sinh viên và giáo viên mầm non), Đại học Quốc gia Hà Nội
3. Bộ giáo dục – Đào tạo Việt Nam (2021). Thông tư số 01/VBHN – BGDĐT Ngày 13 tháng 04 năm 2021 về ban hành Chương trình giáo dục mầm non.
4. Huỳnh Văn Sơn, Nhập môn kỹ năng sống, NXBGD, 2009.
7. Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Đinh Thị Kim Thoa – Phan Thị Thảo Hương (2009)- Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non- nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội.
8. Nguyễn Thanh Bình (2007), Giáo trình kỹ năng sống, NXB ĐHSP.
9. Pêtrôxki A.V (1982), Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, NXB Giáo dục Việt Nam.
10. Diane Tillman (2010), Những giá trị sống dành trẻ từ 3 đến 17 tuổi, Nxb trẻ thành phố Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

Phần 1. Giới thiệu về môn học 
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Tên học phần :  Giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non (Social skills education for preschool children)
2. Số tín chỉ :  3 tín chỉ
3. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
4. Giảng viên: Th.S Nguyễn Thiều Dạ Hương, Khoa Các Khoa học giáo dục, Trường ĐHGD.
5. Mục tiêu của học phần
a/ Kiến thức:
Hiểu được một số khái niệm: kĩ năng xã hội, giáo dục kĩ năng xã hội. 
Hiểu ý nghĩa, cách hình thành một số kĩ năng xã hội cần thiết cho trẻ mầm non.
Hiểu các phương pháp, hình thức tiến hành giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non.
b/ Kĩ năng
Hình thành kĩ năng vận dụng phương pháp, hình thức giáo dục kĩ năng xã hội để thực hiện hoạt động giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non.
Phát triển kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non.
Phát triển các kĩ năng học tập: tự học, tư duy, thuyết trình, lập kế hoạch học tập.
Phát triển các kĩ năng xã hội: giao tiếp, hợp tác nhóm, chia sẻ, làm chủ bản thân,…
 c/ Thái độ
Ham học hỏi, nghiên cứu, trao đổi với thầy cô và bạn bè.
Nghiêm túc trong học tập.
d/ Năng lực (những năng lực chung và năng lực đặc thù)
Năng lực chung: phát triển các năng lực: phát triển nghề nghiệp, tìm hiểu người học, dạy học, giáo dục, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông,…
Năng lực đặc thù: Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non.
6. Chuẩn đầu ra của học phần 
	Học viên biết thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non. Đánh giá và xây dựng kế hoạch giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non ở các độ tuổi.
7. Phương pháp kiểm tra, đánh giá sinh viên
Chuyên cần: 
		- Hình thức: không nghỉ học quá 20% tổng số buổi
    		- Thái độ học tập trên lớp và chuẩn bị bài về nhà
    		- Điểm 10 hoặc 0
    		- Tỷ trọng: 10%
Kiểm tra giữa kỳ:
		- Hình thức: bài tập lớn, tiểu luận hoặc bài kiểm tra
		- Thời gian kiểm tra đánh giá: giữa kỳ
		- Điểm từ 0-10
		- Tỷ trọng 30%
Thi hết môn:
		- Hình thức: tự luận
		- Thời gian tổ chức thi hết môn
		- Điều kiện dự thi hết môn: Điểm chuyên cần: 10, 
                       điểm kiểm tra bộ phận từ 3 điểm trở lên
- Điểm từ 0-10
- Tỷ trọng: 60%
8. Giáo trình
*Sách và giáo trình chính 
1. Lương Thị Bình, Phan Lan Anh (2007), Tổ chức hoạt động giáo dục tình cảm- xã hội cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp chủ đề, NXB Giáo dục; 
2. Lê Bích Ngọc (2013), Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo (bộ kỹ năng toàn tập dành cho sinh viên và giáo viên mầm non), Đại học Quốc gia Hà Nội
Tài liệu tham khảo
2. Bộ giáo dục – Đào tạo Việt Nam (2021). Thông tư số 01/VBHN – BGDĐT Ngày 13 tháng 04 năm 2021 về ban hành Chương trình giáo dục mầm non.
3. Lê Thu Hương (chủ biên) (2011). Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường mầm non. NXB Giáo dục.
4. Huỳnh Văn Sơn, Nhập môn kỹ năng sống, NXBGD, 2009.
5. Đặng Thành Hưng, Trần Tố Oanh (2013), Bản chất và đặc điểm của kĩ năng xã hội, Tạp chí Khoa học Giáo dục số 99, tháng 12/2013
6. Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Đinh Thị Kim Thoa – Phan Thị Thảo Hương (2009)- Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non- nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội.
7. Diane Tillman (2010), Những giá trị sống dành trẻ từ 3 đến 17 tuổi, Nxb trẻ thành phố Hồ Chí Minh.
8. Pêtrôxki A.V (1982), Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, NXB Giáo dục Việt Nam.

10. Nguyễn Thanh Bình (2007), Giáo trình kỹ năng sống, NXB ĐHSP

11. Saide Özbey, Mehlika Köyceğiz (2019). Investigation of the Effect of Social Skills Training on the Motivation Levels of Preschool Children. International Internation electronic journal of elementary education Vol. 11 No. 5 (2019) IEJEE. Pages: 477-486
12. www.mamnon.com

9. Tóm tắt nội dung học phần: 
Nội dung học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về kĩ năng xã hội và giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non. Bao gồm: khái niệm, vai trò, nguyên tắc, phân loại, phương pháp, hình thức và nội dung giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non. Sinh viên nhận định được các yếu tố ảnh hưởng đến việc giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non; nguyên nhân và hệ quả của việc thiếu hụt các kĩ năng xã hội của trẻ ở độ tuổi mầm non. Từ những kiến thức chung này, sinh viên phân tích, đánh giá được kĩ năng xã hội của trẻ ở độ tuổi mầm non; qua đó thiết kế được các hoạt động giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non; thiết kế được môi trường giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ trong trường mầm non, tại gia đình và cộng đồng.

10. Nội dung chi tiết của học phần:
	STT
	Nội dung
	Thời lượng

	Bài 1
	Giới thiệu chung về học phần
Kỹ năng xã hội: Khái niệm, đặc điểm, phân loại, ý nghĩa của kỹ năng xã hội đối với sự phát triển của trẻ
	60 phút


	Bài 2
	Kỹ năng xã hội của trẻ mầm non: Khái niệm và cấu trúc đăc điểm kỹ năng xã hội của trẻ mầm non
	60 phút

	Bài 3
	Các giai đoạn phát triển KNXH, quá trình giáo dục KNXH cho trẻ mầm non và các yếu tố ảnh hưởng 
	60 phút

	Bài 4
	[bookmark: _Hlk100913304]Đánh giá kỹ năng xã hội của trẻ mầm non 
	60 phút

	Bài 5
	Giáo dục kỹ năng xã hội thông qua trải nghiệm cho trẻ mầm non
	60 phút

	Bài 6
	Giáo dục kỹ năng xã hội thông qua trải nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi sẵn sàng vào lớp 1
	60 phút

	Bài 7
	Mở rộng một số kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non: Kỹ năng giao tiếp và thực trạng tại Việt Nam
	60 phút

	Bài 8
	Mở rộng một số kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non: Kỹ năng hợp tác và thực trang tại Việt Nam
	60 phút

	Bài 9
	Mở rộng một số kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non: Kỹ năng tìm kiếm sự trợ giúp
	60 phút

	Bài 10
	1. Giới thiệu các phương pháp dạy học tích cực ứng dụng trong GD KNXH cho trẻ mầm non 
2. Hướng dẫn làm bài kiểm tra 
	60 phút

	Bài 11
	Mức độ ảnh hưởng của gia đình và cộng đồng tới thực trạng phát triển kỹ năng xã hội của trẻ 5-6 tuổi
	60 phút

	Bài 12
	Một số biện pháp giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động trải nghiệm
	60 phút

	Bài 13
	Một số biện pháp giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động trải nghiệm (tiếp theo)
	60 phút

	Bài 14
	Khảo sát tính khả thi của  biện pháp giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động trải nghiệm và kiến nghị
	60 phút

	Bài 15
	1. Thực trạng giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non hiện nay tại Việt Nam
2. Hướng dẫn làm bài thi kết thúc học phần
	60 phút



Phần 2. Nội dung bài học
[bookmark: _Toc489716558]1. Kỹ năng
Có rất nhiều quan niệm về “Kĩ năng” (Skills). Có thể khái quát thành hai xu hướng chính sau:
- Kĩ năng được quan niệm là trình độ thực hiện hành động, tức là thiên về mặt kĩ thuật của thao tác hành động. Đại diện cho khuynh hướng này có các tác giả như V.A Kruchetxki, A.G Côvaliôp, V.X Rudin, Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt, Trần Trọng Thủy, Đặng Thành Hưng... Hầu hết các tác giả đều thống nhất quan điểm: Kĩ năng là hệ thống các thao tác (phương thức), thủ thuật thực hiện hành động phù hợp với mục đích và điều kiện hành động mà con người đã nắm vững. Con người nắm được các hành động tức là có kĩ thuật hành động, có kĩ năng.
- Kĩ năng được xem xét với ý nghĩa là năng lực. Khuynh hướng này có N.D.Levitov ,  X.I.Kixegop, K.K. Platonov, Nguyễn Quang Uẩn, Phạm Tất Dong, Ngô Công Hoàn, Hà Thị Đức, Trần Quốc Thành.... N.D. Leevitov cho rằng: “Kỹ năng là sự thực hiện có kết quả một động tác nào đó hay một hoạt động phức tạp bằng cách áp dụng hay lựa chọn những cách thức đúng đắn có tính đến những điều kiện nhất định”. K.K. Platonop cũng khẳng định: “Cơ sở tâm lý của kỹ năng là sự thấu hiểu mối liên hệ giữa mục đích và hành động, các điều kiện và phương thức hành động”.
Mặc dù có nhiều quan niệm khác nhau về kĩ năng, song những quan niệm ấy đều hội tụ ở mấy điểm chính sau đây:
- Thứ nhất, kĩ năng có nguồn gốc tâm lí, nhưng có hình thức vật chất là hành vi hoặc hành động, kĩ năng luôn gắn liền với việc thực hiện các thao tác hay hành động nhất định. 
- Thứ hai, kĩ năng luôn gắn liền với tri thức, tức là nó gắn liền với việc triển khai và vận dụng những kiến thức mà cá nhân lĩnh hội được. 
- Thứ ba, kĩ năng hoàn toàn có thể giáo dục và rèn luyện được. Sự hình thành và mức độ phát triển của kĩ năng thể hiện qua tính đúng đắn, thành thạo và sáng tạo của chủ thể hành động. Nó được tích lũy, rèn luyện thông qua sự kết hợp giữa tri thức và kinh nghiệm của mỗi cá nhân trong các hoạt động thực tiễn hàng ngày. 
Có thể định nghĩa khái niệm kĩ năng như sau:
Kĩ năng là một dạng hành động được thực hiện tự giác dựa trên tri thức về công việc, khả năng vận động và những điều kiện sinh học - tâm lí khác của cá nhân (chủ thể có kĩ năng đó) như nhu cầu, tình cảm, ý chí, tính tích cực cá nhân để đạt được kết quả theo mục đích hay tiêu chí đã định, hoặc mức độ thành công theo chuẩn hay qui định. 

Tóm lại, chúng ta có thể hiểu kỹ năng là hành động (công việc) được thực hiện tự giác dựa trên tri thức về công việc, khả năng vận động và những điều kiện sinh học, tâm lý của cá nhân như nhu cầu, tình cảm, ý chí, tính tích cực cá nhân…để đạt kết quả theo mục đích hay tiêu chí đã định hoặc mức độ thành công theo chuẩn qui định.

[bookmark: _Toc489716559]2.  Kỹ năng xã hội
Khái niệm “Kĩ năng xã hội” (Social skills) đang ngày càng được quan tâm ở cả trong và ngoài lĩnh vực giáo dục. Do mọi kĩ năng đều có bản chất xã hội và xét đến cùng chúng đều phục vụ cuộc sống con người nên hầu hết những ý kiến về KNXH nói chung không rõ ràng và thiếu triệt để. Đa phần có sự nhầm lẫn KNXH với các loại kĩ năng khác như kĩ năng sống, năng lực kĩ thuật tổng hợp và thậm chí cả kĩ năng mềm.
Theo Kay Burke KNXH chính là các kĩ năng để tạo điều kiện cho mỗi cá nhân tương tác thành công trong môi trường xã hội. Với cách hiểu này, KNXH được đồng nhất với kĩ năng liên cá nhân (Interpersonal Skills), đó là loại kĩ năng hướng tới việc tạo lập và giải quyết các mối quan hệ giữa người với người trong đời sống xã hội.
Gresham và Elliot cho rằng KNXH là những mẫu ứng xử tập nhiễm hay qua học tập, được chấp nhận về mặt xã hội, giúp mỗi cá nhân có thể quyết định hành động và ứng xử một cách có hiệu quả với người khác, nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh, tránh được những hậu quả tiêu cực về mặt xã hội. Hay theo Foster & Ritchey, Hersen & Bellack, McFall và Scack, KNXH là những đơn vị có thể quan sát được của hành vi lời nói và phi lời nói học được (có được thông qua việc học), khi được kết hợp lại, có thể củng cố và duy trì các mối quan hệ qua lại trong những tình huống cụ thể. 
Theo Đặng Thành Hưng, Trần Thị Tố Oanh KNXH là khái niệm chỉ những loại kĩ năng hướng tới và được áp dụng trực tiếp (không gián tiếp qua cái gì) vào những quan hệ, hoàn cảnh, quá trình và đời sống xã hội công cộng để giúp cá nhân nhận thức, ứng xử, giao tiếp và thích ứng xã hội thành công, hiệu quả ở những mức độ nhất định.” 
Nguyễn Thị Hoàng Yến cho rằng: “KNXH là tất cả các kĩ năng hỗ trợ tương tác và giao tiếp với người khác, những quy định xã hội và các quan hệ xã hội được tạo ra, được truyền đạt bằng lời và không lời” 
Theo Nguyễn Thị Tính và Lê Hồng Sơn KNXH là kĩ năng hoạt động xã hội, là khả năng thích ứng với môi trường xã hội, là năng lực cần phải có giúp cá nhân thực hiện vai trò của mình trong các mối quan hệ xã hội. 
Nguyễn Công Khanh khi nghiên cứu về năng lực xã hội đã chỉ ra: trí tuệ xã hội là một phức hợp các năng lực hiểu, làm chủ, điều khiển, kiểm soát, quản lí có hiệu quả các hành vi tương tác xã hội, thể hiện ở khả năng nhận thức xã hội, chủ động thiết lập duy trì các quan hệ xã hội, thích ứng, hòa nhập và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả trong các tương tác xã hội. 
Những quan niệm về KNXH trên đã bước đầu chỉ ra được diện mạo về loại kĩ năng này, tuy vậy vẫn còn thiếu tính chỉnh thể, tính hệ thống trong cách nhìn nhận trên.
Quan điểm của Đặng Thành Hưng và Trần Thị Tố Oanh cho rằng KNXH là những loại kĩ năng hướng tới và được áp dụng trực tiếp vào những quan hệ, hoàn cảnh, quá trình và đời sống xã hội công cộng để giúp cá nhân nhận thức, ứng xử, giao tiếp và thích ứng xã hội thành công, hiệu quả ở những mức độ nhất định. Tất nhiên, KNXH cũng phải bao hàm trong nó những thành tố cấu trúc như mọi loại kĩ năng khác của con người, đó chính là các thao tác, hành động vật chất hoặc trí tuệ, các yếu tố về tâm lí và sinh học của con người giúp họ thực hiện được các kĩ năng.
KNXH là những kĩ năng hướng tới và được áp dụng trực tiếp vào trong quan hệ tương tác giữa con người với con người hoặc với xã hội để giúp cá nhân nhận thức, ứng xử, giao tiếp và thích ứng xã hội thành công, hiệu quả ở những mức độ nhất định.
3. Đặc điểm của kĩ năng xã hội
Xem video
https://www.youtube.com/watch?v=Myf2CUx9E60 Từ 0 – 5ph26
KNXH mang những nét đặc trưng sau:
[bookmark: _Toc443429482][bookmark: _Toc443429969][bookmark: _Toc443430237][bookmark: _Toc443770305][bookmark: _Toc443770434][bookmark: _Toc443938063]a) Đối tượng áp dụng của KNXH: KNXH là loại kĩ năng hướng vào việc nhận thức hay giải quyết một cách trực tiếp các vấn đề xã hội trong đời sống con người. Đối tượng tác động của KNXH là cái xã hội hiện thực, trực tiếp chứ không phải qua sách vở, hay kinh nghiệm xã hội được truyền thụ lại. Tất nhiên việc nhận thức xã hội hay tích lũy kinh nghiệm xã hội ở mỗi cá nhân có thể thực hiện bằng nhiều con đường khác nhau, trong đó lĩnh hội qua tài liệu sách vở là tương đối phổ biến và thậm chí con đường nhận thức này có vai trò to lớn trong việc bồi đắp KNXH ở mỗi người. Tuy nhiên, kĩ năng mà con người sử dụng khi ấy không phải là KNXH mà chúng chỉ đơn thuần là kĩ năng đọc sách, kĩ năng học tập, kĩ năng nghiên cứu. Còn KNXH là loại kĩ năng được con người sử dụng để tương tác, ứng xử trực tiếp với cái xã hội hiện thời. Nó đem lại hiệu quả tương tác xã hội cho chủ thể có kĩ năng trong các tình huống giao tiếp xã hội cụ thể.
b) Chức năng của KNXH: Mỗi một loại kĩ năng chỉ tương ứng với một dạng hoạt động nào đó. Vai trò của KNXH là giúp chủ thể giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội. 
KNXH giúp cho chủ thể thực hiện giao tiếp và ứng xử xã hội hiệu quả, tức là thực hiện được những hành vi trong các tình huống giao tiếp xã hội phù hợp với nhận thức của bản thân, phù hợp với chuẩn mực xã hội và đạt được mục đích đề ra.
KNXH giúp cho chủ thể thích ứng xã hội thành công, tức là hòa nhập được với những điều kiện thay đổi của môi trường xã hội. Và xét trên một phương diện nào đó, chủ thể có những tác động hợp lí để cải biến xã hội theo mong muốn chủ quan. 
c) Giá trị của KNXH: KNXH như đã biết là loại kĩ năng hướng vào việc giải quyết các mối quan hệ liên cá nhân, tức là quan hệ giữa người với người. Như vậy, KNXH là hợp phần quan trọng của kĩ năng sống và tất nhiên có những kĩ năng sống không phải là KNXH, chẳng hạn, kĩ năng để sống sót khi lạc trong rừng, kĩ năng ứng phó với thiên tai... Xét về mặt giá trị thì KNXH có vai trò vô cùng lớn lao. Nó hướng con người sống hòa nhập hơn với xã hội, sở thuộc xã hội (belonging social) để rồi thành công trong xã hội ấy chứ không đơn thuần là chỉ giúp riêng cá nhân đó sống và phát triển bằng cách phương hại đến người khác hoặc đi ngược lại sự phát triển chung của cộng đồng.
d) KNXH thể hiện sức mạnh của mình ở việc thiết lập mối quan hệ với người khác và duy trì mối quan hệ ấy. Mặt khác KNXH giúp cá nhân thích ứng với hoàn cảnh thực tế. Đó còn là các yêu cầu về điều kiện làm việc, nhóm làm việc, các yêu cầu cụ thể và chi tiết trong công việc, các thay đổi hoặc làm ranh giới giữa cái đã biết và cái chưa biết. Chính KNXH sẽ làm cho chủ thể luôn thích ứng, nắm bắt và làm chủ được thực tế để điều chỉnh chính mình, tìm ra cách thức giải quyết vấn đề hợp lí và hiệu quả trên chất lượng công việc và cả mối quan hệ giữa con người với con người.
e) Con đường hình thành KNXH có hiệu quả chính là sự trải nghiệm. KNXH không thể hình thành bằng con đường truyền đạt những thông tin lý thuyết hay thậm chí là kinh nghiệm về kĩ năng ấy. Vì vậy, nếu hình thành KNXH chỉ bằng một buổi nói chuyện chuyên đề hay các lớp học theo mô hình lý thuyết, không trải nghiệm cá nhân thì không phải và không thể là biện pháp hiệu quả.
[bookmark: _Toc450914621][bookmark: _Toc450916851][bookmark: _Toc521481445]4. Phân loại kĩ năng xã hội
Qua các nghiên cứu cho thấy, có nhiều cách phân loại KNXH trên cơ sở các cách tiếp cận khác nhau:
- Dựa vào quan điểm hệ thống mà chỉ ra các kĩ năng thành phần của KNXH như: kĩ năng giao tiếp xã hội; kĩ năng thiết lập quan hệ với người khác; kĩ năng làm chủ ngôn ngữ cơ thế; kĩ năng lắng nghe; kĩ năng thương lượng và thuyết phục, kĩ năng tự phục vụ… 
Đại diện cho quan điểm này là: 
Theo tổ chức y tế thế giới – WHO, KNXH bao gồm các kĩ năng: kĩ năng giao tiếp và truyền thông, kĩ năng đồng cảm, kĩ năng thích ứng với cảm xúc của người khác, kĩ năng chia sẻ và hợp tác, kĩ năng gây thiện cảm.
Theo Bunr (1996), coi KNXH bao gồm các kĩ năng thiết lập quan hệ với người khác: biết bày tỏ sự quan tâm, kết bạn và giữ gìn tình bạn, thiết lập mối quan hệ với người lớn, các kĩ năng ý thức về bản thân, các kĩ năng hòa nhập xã hội, các kĩ năng tự phục vụ. Hay Tony Buzan trong cuốn “The power of social intelligence” (Sức mạnh của trí tuệ xã hội) hướng dẫn các biện pháp cải thiện KNXH: Làm chủ ngôn ngữ cơ thể, biết lắng nghe, xây dựng mối quan hệ, toả sáng giữa đám đông, có thái độ tích cực, nghệ thuật thương lượng và thuyết phục, phong thái xã hội…[91]
McGrath, H. & Francey chỉ ra các KNXH khác nhau như: Kĩ năng giao tiếp cơ bản (Mỉm cười, đưa đôi mắt nhìn, lắng nghe), Kĩ năng tiếp cận (Làm thế nào để tiếp cận một cá nhân hay xã hội tham gia vào một nhóm)…
Canney and Byrne  và Waltz đã chia các KNXH thành bốn nhóm: Các kĩ năng nền tảng (Foundation Skills); Các kĩ năng tương tác (Interaction Skills); Các kĩ năng tình cảm (Affective Skills); Các kĩ năng nhận thức (Cognitive Skills).
Hiệp hội quốc gia các nhà tâm lí học đường Mỹ NASP đã phân chia KNXH thành bốn lĩnh vực: 1/Kĩ năng sinh tồn (Survival skills); 2/Kĩ năng liên cá nhân (Interpersonal skills); 3/Kĩ năng giải quyết vấn đề (Problem-solving skills); 4/Kĩ năng giải quyết xung đột (Conflict resolution skills).
Kay Burke đã phân chia KNXH thành bốn dạng cơ bản, bao gồm: 1/Các kĩ năng tương tác cơ bản; 2/Các kĩ năng giao tiếp; 3/Các kĩ năng giải quyết xung đột căng thẳng; 4/Các kĩ năng tạo nhóm.
Các cách phân loại trên chủ yếu mới dừng lại ở việc liệt kê các KNXH phổ biến mà chưa đưa ra được tiêu chí phân loại rõ ràng và thuyết phục. Nhiều tác giả đưa ra những KN không hẳn là KNXH (như kĩ năng sinh tồn), hay có những kĩ năng thuộc cùng một hệ thống thì lại phân chia thành các nhóm, loại khác nhau.
- Dựa vào quan điểm coi hành động của cá nhân gồm 3 mặt: nhận thức, thái độ và hành vi mà chia KNXH thành các nhóm: nhận thức xã hội; thái độ xã hội; hành vi xã hội. Đặc điểm KNXH chính là đặc điểm của từng KN trong các nhóm nói trên. Đại diện cho quan điểm này là: 
Greenspan và Granfield (1992) đưa ra một mô hình về năng lực chung có hai thành phần: sự hiểu biết về xã hội và KNXH (giao tiếp, giải quyết vấn đề, kiểm soát cảm xúc). Sự hiểu biết xã hội đề cập đến "khả năng của một người để hiểu và giải quyết một cách hiệu quả các đối tượng và sự kiện xã hội, các sự kiện liên quan đến cá nhân.", là nhận thức (quan điểm, suy luận xã hội, hiểu xã hội).
Đặng Thành Hưng và Trần Thị Tố Oanh đã phân loại KNXH của thành 3 nhóm như sau: Nhóm KN nhận thức xã hội; Nhóm kĩ năng ứng xử và giao tiếp xã hội; Nhóm kĩ năng thích ứng xã hội. 
Đây là cách phân loại hợp lý, khái quát nhìn nhận được toàn diện khả năng của mỗi người trong mối quan hệ với mọi người xung quanh thông qua nhận thức, ứng xử, giao tiếp và thích ứng xã hội. Vì thế đề tài lựa chọn cách phân loại này. 
Mời xem video: Bàn về dạy kỹ năng sống cho trẻ nhỏ hiện nay tại Việt Nam
https://www.youtube.com/watch?v=J0mHMM9cPPI
5. Ý nghĩa của kĩ năng xã hội với sự phát triển của trẻ
- Trẻ tham gia tương tác hiệu quả trong môi trường xã hội: Khi trẻ có KNXH, điều đó cũng đồng nghĩa là các em có kĩ năng giao tiếp, có kĩ năng tạo lập và duy trì các mối quan hệ xã hội, có kĩ năng giải quyết vấn đề xã hội… Do đó, trẻ sẽ có nhiều cơ hội để có mối quan hệ tốt với những người xung quanh, đặc biệt là với bạn bè trong môi trường lớp học. Khi trẻ có mối quan hệ thuận hòa với mọi người thì điều đó không chỉ có nghĩa là các em có một cuộc sống dễ chịu mà quan trọng hơn, các em cũng có nhiều cơ hội để thành công trong cuộc sống.
- Trẻ nâng cao được khả năng nhận thức: Thông qua việc thường xuyên cho trẻ được tiếp xúc (trực tiếp hay gián tiếp) các hiện tượng, sự kiện xã hội trong cuộc sống hàng ngày sẽ giúp trẻ rèn luyện và phát triển các kĩ năng như: quan sát, tư duy (phân tích, so sánh, khái quát hóa, trừu tượng hóa,…), giúp tôn trọng các quy định, các tập tục xã hội. 
Mặt khác trong cuộc sống, nếu một trẻ quảng giao, thân thiện thì sẽ dễ nhận được sự giúp đỡ của bạn bè đồng trang lứa hay ngược lại, các em cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người khác khi họ cần. Cho dù đi giúp đỡ hay nhận được sự giúp đỡ của bạn bè trong cuộc sống thì cũng đều giúp các em tiến bộ. Điều này có nghĩa, KNXH chính là điều kiện, là chìa khóa để trẻ thành công trong cuộc sống.
- Giải quyết tốt các mâu thuẫn, xung đột trong đời sống: Mỗi con người là một cá thể độc lập, sự khác biệt cá nhân luôn tồn tại và nó chính là cội nguồn của mọi bất đồng, mâu thuẫn, xung đột trong xã hội. Điều quan trọng trong cuộc sống không phải là né tránh mâu thuẫn, xung đột với người khác mà ta phải biết cách đối diện với nó, bởi né tránh tức là sống thụ động, chịu stress, là tự đánh mất đi cơ hội để học tập và phát triển bản thân, chỉ có trong môi trường xã hội thì con người mới có thể phát triển được đầy đủ và toàn diện nhất.
Có KNXH tức là trẻ có kĩ năng giải quyết các vấn đề, mâu thuẫn với những người xung quanh, trẻ biết sống tự tin và thừa nhận người khác. Thực tế đã cho thấy, nhiều trẻ đã bị “sốc” khi mới được thả vào môi trường xã hội kể cả là môi trường như công viên hay siêu thị. Bất kì một sự khác lạ nào so với môi trường gia đình quen thuộc cũng gây sự lúng túng cho trẻ nếu không có KNXH. Việc trang bị KNXH giúp các em có thể thích nghi với môi trường xã hội mới, biết sống hòa thuận, biết giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống, ở bất kì chỗ nào, với bất kì ai. 
Giáo dục KNXH giúp trẻ có khả năng làm chủ bản thân, ứng xử phù hợp với xung quanh, biết được những điều nên làm và không nên làm, giúp trẻ tự tin, chủ động và có khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống.
- Giáo dục KNXH góp phần phát triển thái độ và tình cảm cho trẻ: KNXH giúp trẻ biết cảm thông chia sẻ với mọi người, biết yêu thương trân trọng những giá trị, là nền tảng, cơ sở để trẻ trở thành người có trách nhiệm và có cuộc sống hài hòa trong tương lai. Những gì trẻ thu nhận được thông qua quá trình quan sát, tư duy sẽ giúp trẻ biết các quy tắc, chuẩn mực đạo đức xã hội để từ đó biết điều khiển, điều chỉnh, bày tỏ thái độ, tình cảm của mình một cách phù hợp. Trẻ được học cách ý thức về bản thân, về cộng đồng, ý thức được các hành vi của trẻ sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Đó chính là cơ sở để trẻ có thể nuôi dưỡng được lòng cảm thông, tình yêu thương chia sẻ đối với mọi người, biết tôn trọng và đối xử tốt với những người xung quanh. Giáo dục KNXH cho trẻ nhằm xây dựng vẻ đẹp tâm hồn, phẩm chất con người, biết quý trọng bản thân, tăng sức đề kháng bảo vệ bản thân và phát triển năng lực hòa nhập với môi trường xung quanh hôm nay và tự tin vững bước trong tương lai.
- Giáo dục KNXH góp phần phát triển khả năng sẵn sàng thích nghi môi trường mới cho trẻ: Nhiều công trình nghiên cứu đã khẳng định vai trò của KNXH đối với chất lượng và kết quả học tập của trẻ ở tiểu học và các cấp học tiếp theo. Nếu nhà giáo dục (gia đình, nhà trường, người lớn quanh trẻ) không trang bị cho trẻ vốn hiểu biết về xã hội, kĩ năng giao tiếp ứng xử, kĩ năng thích ứng hoàn cảnh mới thì trẻ sẽ bị động, rụt rè nhút nhát thậm chí tự kỷ, không hòa nhập trong quá trình học tập. KNXH giúp trẻ mạnh dạn tự tin, có tâm lý vui vẻ và tích cực hoạt động trong tập thể. Điều này ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập và sự phát triển của mỗi đứa trẻ.
	Tóm lại, giáo dục KNXH góp phần phát triển toàn diện nhân cách trẻ. 
· [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Bài tập cuối buổi học: 
1. Hãy trình bày đặc điểm của kỹ năng xã hội.
2. Hãy phân tích ý nghĩa của kỹ năng xã hội đối với sự phát triển của trẻ mầm non.


